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Tài li u tham kh o ph c v  Ban Ch  đ o v  chuy n đ i s  t nh ệ ả ụ ụ ỉ ạ ề ể ổ ố ỉ

S : 07/BC-STTTTố Ngày 20/12/2022                    L U HÀNH N I BƯ Ộ Ộ

S  Thông tin và Truy n thông, C  quan Th ng tr c Ban Ch  đ o v  chuy nở ề ơ ườ ự ỉ ạ ề ể
đ i s  (CĐS) t nh, g i báo cáo chuyên đ  tham kh o ph c v  công tác lãnh đ o, chổ ố ỉ ử ề ả ụ ụ ạ ỉ
đ o, đi u ph i c a Ban Ch  đ o v  CĐS t nh và các s , ban, ngành, đ a ph ng. Cạ ề ố ủ ỉ ạ ề ỉ ở ị ươ ụ
th  nh  sau:ể ư

1. Đ A S N PH M NÔNG NGHI P LÊN SÀN TH NG M I ĐI NƯ Ả Ẩ Ệ ƯƠ Ạ Ệ
TỬ

Th i gian qua, các s  ngành liên quan và các đ a ph ng trong t nh đã quanờ ở ị ươ ỉ
tâm ch  đ o các c  quan, đ n v , đoàn th  đ y m nh tuyên truy n, v n đ ng cácỉ ạ ơ ơ ị ể ẩ ạ ề ậ ộ
doanh nghi p, h p tác xã, h  kinh doanh, h  s n xu t nông nghi p tích c c tham giaệ ợ ộ ộ ả ấ ệ ự
gi i thi u, tiêu th  hàng hóa, s n ph m trên các sàn th ng m i đi n t  (TMĐT). ớ ệ ụ ả ẩ ươ ạ ệ ử

Tri n  khai  th c  hi n  K  ho ch  s  297/KH-UBND  ngày  17/9/2021  c aể ự ệ ế ạ ố ủ
UBND t nh v  vi c đ a s n ph m nông s n c a t nh lên sàn TMĐT, thúc đ y phátỉ ề ệ ư ả ẩ ả ủ ỉ ẩ
tri n  kinh t  s  nông nghi p,  nông thôn giai  đo n 2021-2025,  S  Thông tin  vàể ế ố ệ ạ ở
Truy n thông đã ph i h p các s  ngành liên quan đôn đ c các doanh nghi p qu n lýề ố ợ ở ố ệ ả
sàn giao d ch đi n t  h  tr  tiêu th  s n ph m nông nghi p c a các h  s n xu tị ệ ử ỗ ợ ụ ả ẩ ệ ủ ộ ả ấ
nông nghi p. Xây d ng và tri n khai k  ho ch h  tr  h  s n xu t nông nghi p đ aệ ự ể ế ạ ỗ ợ ộ ả ấ ệ ư
s n ph m lên sàn TMĐT: “postmart.vn”, “voso.vn”, “ecombinhphuoc.com.vn” (Sànả ẩ
giao d ch nông s n t nh Bình Ph c). Đ n nay đã có 54.537 t  ch c, cá nhân có tàiị ả ỉ ướ ế ổ ứ
kho n mua bán hàng trên sàn “postmart.vn”, “voso.vn” v i 1.182 s n ph m đ cả ớ ả ẩ ượ
đăng ký bán; có kho ng 215 đ n v  tham gia sàn “ecombinhphuoc.gov.vn” v i 370ả ơ ị ớ
s n ph m đăng ký bán.ả ẩ

Bên c nh đó, S  Công Th ng đã ph i h p v i các s  ngành, đ a ph ng,ạ ở ươ ố ợ ớ ở ị ươ
cùng các doanh nghi p công ngh  s  (Viettel, VNPT…), ngân hàng th ng m i trênệ ệ ố ươ ạ
đ a bàn t nh tri n khai có hi u qu  k  ho ch phát tri n TMĐT. Đ n nay đã t  ch cị ỉ ể ệ ả ế ạ ể ế ổ ứ
4 l p t p hu n v  k  năng kinh doanh trên sàn TMĐT cho đ i t ng h  nông dân,ớ ậ ấ ề ỹ ố ượ ộ



t  h p tác, ch  trang tr i trên đ a bàn t nh. T  ch c thành công Phiên ch  khôngổ ợ ủ ạ ị ỉ ổ ứ ợ
dùng ti n m t t i thành ph  Đ ng Xoài năm 2022. H  tr  2 doanh nghi p trên đ aề ặ ạ ố ồ ỗ ợ ệ ị
bàn t nh tham gia kinh doanh trên sàn TMĐT qu c t  “alibaba.com”; 20 l t doanhỉ ố ế ượ
nghi p, h p tác xã, h  kinh doanh tham gia kinh doanh trên các sàn TMĐT uy tínệ ợ ộ
trong n c nh : Sendo, Shope, Lazada, Tiki.ướ ư

Sàn giao d ch nông s n t nh Bình Ph c có đ a ch  truy c p t i:ị ả ỉ ướ ị ỉ ậ ạ
ecombinhphuoc.com.vn

V  thanh toán không dùng ti n m t, đ n nay 100% các siêu th , trung tâmề ề ặ ế ị
th ng m i và c a hàng ti n l i trên đ a bàn t nh có thi t b  ch p nh n th  thanhươ ạ ử ệ ợ ị ỉ ế ị ấ ậ ẻ
toán và cho phép ng i tiêu dùng thanh toán không dùng ti n m t khi mua hàng. T iườ ề ặ ạ
m t s  ch  l n nh  Bình Long, Ph c Bình, Đ ng Xoài..., các doanh nghi p côngộ ố ợ ớ ư ướ ồ ệ
ngh  s , ngân hàng th ng m i đã tri n khai đ n các ti u th ng ng d ng r ngệ ố ươ ạ ể ế ể ươ ứ ụ ộ
rãi thanh toán Mobile Money (thanh toán các d ch v , chuy n ti n ngay trên đi nị ụ ể ề ệ
tho i).ạ

2. SÀN GIAO D CH NÔNG S N T NH BÌNH PH CỊ Ả Ỉ ƯỚ





3. T  CÔNG NGH  S  C NG Đ NG VÀ T  CÔNG TÁC TRI N KHAI ĐỔ Ệ Ố Ộ Ồ Ổ Ể Ề
ÁN 06/CP



1. H ng d n th c hi n Ch ng trình cung c p d ch v  vi n thôngướ ẫ ự ệ ươ ấ ị ụ ễ
công ích đ n năm 2025ế

Ngày 7/12, B  Thông tin và Truy n thông (TT&TT) đã t  ch c h i ngh  t pộ ề ổ ứ ộ ị ậ
hu n h ng d n th c hi n Ch ng trình cung c p d ch v  vi n thông công íchấ ướ ẫ ự ệ ươ ấ ị ụ ễ
(VTCI) đ n năm 2025 cho lãnh đ o, cán b  các s  ngành có liên quan và các doanhế ạ ộ ở
nghi p vi n thông ho t đ ng trên đ a bàn các t nh, thành ph . H i ngh  đ c tệ ễ ạ ộ ị ỉ ố ộ ị ượ ổ
ch c theo hình th c tr c ti p và tr c tuy n đ n đi m c u các đ a ph ng.ứ ứ ự ế ự ế ế ể ầ ị ươ

T i h i ngh , các đ i bi u đ c V  K  ho ch - Tài chính (B  TT&TT) thôngạ ộ ị ạ ể ượ ụ ế ạ ộ
tin v  các n i dung h ng d n th c hi n Thông t  s  14/2022/TT-BTTTT ngàyề ộ ướ ẫ ự ệ ư ố
28/10/2022 c a B  tr ng B  TT&TT v  quy đ nh danh m c, ch t l ng d ch vủ ộ ưở ộ ề ị ụ ấ ượ ị ụ
VTCI và h ng d n th c hi n Ch ng trình cung c p d ch v  VTCI đ n năm 2025;ướ ẫ ự ệ ươ ấ ị ụ ế
m t s  nhi m v  tr c m t đ  th c hi n Ch ng trình này t  ngày 01/01/2023.ộ ố ệ ụ ướ ắ ể ự ệ ươ ừ

Theo đó, Thông t  14/2022/TT-BTTTT quy đ nh danh m c, ch t l ng d chư ị ụ ấ ượ ị
v  VTCI; danh sách các thôn, b n, làng, p, buôn, bon, phum, sóc, đ o có h  dânụ ả ấ ả ộ
sinh s ng thu c khu v c khó khăn đ c ph  c p d ch v  vi n thông; h  tr  doanhố ộ ự ượ ổ ậ ị ụ ễ ỗ ợ
nghi p vi n thông cung c p d ch v  VTCI; h  tr  trang b  đi n tho i thông minhệ ễ ấ ị ụ ỗ ợ ị ệ ạ
cho h  nghèo, h  c n nghèo và h  tr  các đ i t ng s  d ng d ch v  VTCI; ho tộ ộ ậ ỗ ợ ố ượ ử ụ ị ụ ạ
đ ng thông tin, tuyên truy n và ki m tra, giám sát, đánh giá th c hi n Ch ng trìnhộ ề ể ự ệ ươ
cung c p d ch v  VTCI đ n năm 2025 đ c Th  t ng Chính ph  phê duy t t iấ ị ụ ế ượ ủ ướ ủ ệ ạ
Quy t đ nh s  2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021.ế ị ố

Các nhi m v  tr c m t c a Ch ng trình cung c p d ch v  VTCI đ n nămệ ụ ướ ắ ủ ươ ấ ị ụ ế
2025 là l p k  ho ch, d  toán h  tr  thuê bao h  nghèo, h  c n nghèo s  d ng d chậ ế ạ ự ỗ ợ ộ ộ ậ ử ụ ị
v  VTCI, thuê bao c a các t  ch c (c  s  giáo d c, tr m y t  xã…) s  d ng d chụ ủ ổ ứ ơ ở ụ ạ ế ử ụ ị
v  truy c p internet băng r ng c  đ nh. H  tr  s  d ng d ch v  VTCI b t bu c choụ ậ ộ ố ị ỗ ợ ử ụ ị ụ ắ ộ
d ch v  vi n thông ph c v  ho t đ ng ch  đ o, đi u hành phòng ch ng thiên tai, tìmị ụ ễ ụ ụ ạ ộ ỉ ạ ề ố
ki m, c u n n (d ch v  đi n tho i, truy n d  li u qua v  tinh, nh n tin qua m ngế ứ ạ ị ụ ệ ạ ề ữ ệ ệ ắ ạ
vi n thông di đ ng m t đ t); d ch v  vi n thông di đ ng hàng h i (qua h  th ng đàiễ ộ ặ ấ ị ụ ễ ộ ả ệ ố
thông tin duyên h i) ph c v  các s  ki n tìm ki m, c u n n trên bi n; d ch v  vi nả ụ ụ ự ệ ế ứ ạ ể ị ụ ễ
thông ph c v  liên l c kh n c p đ n các s  113, 114, 115.ụ ụ ạ ẩ ấ ế ố

H  tr  s  d ng d ch v  vi n thông ph  c p cho thuê bao cá nhân, h  gia đìnhỗ ợ ử ụ ị ụ ễ ổ ậ ộ
nh : D ch v  vi n thông di đ ng m t đ t (tr  tr c, ho c tr  sau) c a thuê bao làư ị ụ ễ ộ ặ ấ ả ướ ặ ả ủ
h  nghèo, h  c n nghèo trên ph m vi toàn qu c; d ch v  vi n thông hàng h i choộ ộ ậ ạ ố ị ụ ễ ả



ng  dân trên tàu thuy n đánh b t h i s n; d ch v  truy nh p internet băng r ng cư ề ắ ả ả ị ụ ậ ộ ố
đ nh m t đ t c a thuê bao h  nghèo, h  c n nghèo t i các xã có đi u ki n kinh t  -ị ặ ấ ủ ộ ộ ậ ạ ề ệ ế
xã h i đ c bi t khó khăn, xã đ o, huy n đ o và khu v c khó khăn đ c ph  c pộ ặ ệ ả ệ ả ự ượ ổ ậ
d ch v  vi n thông.ị ụ ễ

H  tr  s  d ng d ch v  vi n thông ph  c p cho thuê đ i v i các t  ch c làỗ ợ ử ụ ị ụ ễ ổ ậ ố ớ ổ ứ
c  s  giáo d c m m non; các c  s  giáo d c ph  thông, bao g m c  đi m tr ng;ơ ở ụ ầ ơ ở ụ ổ ồ ả ể ườ
tr m y t  xã  các xã có đi u ki n kinh t  - xã h i đ c bi t khó khăn, xã đ o, huy nạ ế ở ề ệ ế ộ ặ ệ ả ệ
đ o và khu v c khó khăn đ c ph  c p d ch v  vi n thông.ả ự ượ ổ ậ ị ụ ễ

2. T p hu n ng d ng ch  ph m sinh h c, chuy n đ i s  trong nôngậ ấ ứ ụ ế ẩ ọ ể ổ ố
nghi pệ

Ngày 7/12, t i UBND xã Tân Thành (thành ph  Đ ng Xoài), Trung tâm Khoaạ ố ồ
h c và Công ngh  t nh (S  Khoa h c và Công ngh ) đã t  ch c l p t p hu n “ ngọ ệ ỉ ở ọ ệ ổ ứ ớ ậ ấ ứ
d ng ch  ph m sinh h c x  lý tuy n trùng cho cây có múi” và “chuy n đ i s  trongụ ế ẩ ọ ử ế ể ổ ố
s n xu t, tiêu th  s n ph m nông nghi p”.ả ấ ụ ả ẩ ệ

Tham gia  l p  t p  hu n,  kho ng 50 cán  b ,  chuyên viên,  h i  viên,  doanhớ ậ ấ ả ộ ộ
nghi p, ng i dân, đoàn viên thanh niên trên đ a bàn các xã, ph ng c a thành phệ ườ ị ườ ủ ố
Đ ng Xoài đ c cán b  Trung tâm Khoa h c và Công ngh , Trung tâm Công nghồ ượ ộ ọ ệ ệ
thông tin và Truy n thông t nh truy n đ t, chia s  các n i dung, kinh nghi m v  2ề ỉ ề ạ ẻ ộ ệ ề
chuyên đ  nêu trên.ề

Trong đó, đ i v i chuyên đ  “ ng d ng ch  ph m sinh h c x  lý tuy n trùngố ớ ề ứ ụ ế ẩ ọ ử ế
cho cây có múi”, cán b  Trung tâm Khoa h c và Công ngh  t nh đã gi i thi u vộ ọ ệ ỉ ớ ệ ề
tuy n trùng, tác h i c a tuy n trùng đ i v i cây tr ng nói chung và cây có múi nóiế ạ ủ ế ố ớ ồ
riêng; tác d ng c a ch  ph m sinh h c trong s n xu t nông nghi p; h ng d n bàụ ủ ế ẩ ọ ả ấ ệ ướ ẫ
con cách s  d ng ch  ph m sinh h c NEMA phòng ch ng tuy n trùng gây ra choử ụ ế ẩ ọ ố ế
cây có múi.

V  “chuy n đ i s  trong s n xu t, tiêu th  s n ph m nông nghi p”, cán bề ể ổ ố ả ấ ụ ả ẩ ệ ộ
Trung tâm Công ngh  thông tin và Truy n thông t nh đã gi i thi u các n i dung cệ ề ỉ ớ ệ ộ ơ
b n v  chuy n đ i s , xu h ng chuy n đ i s  trong nông nghi p, h  sinh tháiả ề ể ổ ố ướ ể ổ ố ệ ệ
nông nghi p s  và ng d ng IoT (internet v n v t) trong s n xu t s n ph m nôngệ ố ứ ụ ạ ậ ả ấ ả ẩ
nghi p. Đ ng th i, h ng d n bà con, đoàn viên thanh niên, cán b , công ch c xãệ ồ ờ ướ ẫ ộ ứ
v  ng d ng các n n t ng bán hàng tr c tuy n, góp ph n đ y m nh qu ng bá, tiêuề ứ ụ ề ả ự ế ầ ẩ ạ ả
th  s n ph m nông nghi p trên các sàn th ng m i đi n t  nh : PostMart, Voso,ụ ả ẩ ệ ươ ạ ệ ử ư
Tiktok Shop…, qua đó đ y m nh chuy n đ i s  trong lĩnh v c nông nghi p t i đ aẩ ạ ể ổ ố ự ệ ạ ị
ph ng.ươ

3. H i th o chuy n đ i s  trong công tác qu n tr  tài chính nhà n cộ ả ể ổ ố ả ị ướ

Ngày 23/11, S  Thông tin và Truy n thông ph i h p Công ty c  ph n MISAở ề ố ợ ổ ầ
t  ch c H i th o chuy n đ i s  trong công tác qu n tr  tài chính nhà n c cho cácổ ứ ộ ả ể ổ ố ả ị ướ
c  quan, đ n v , đ a ph ng trên đ a bàn t nh.ơ ơ ị ị ươ ị ỉ



Phát  bi u  khai  m c  h i  th o,  Giám đ c  S  Thông  tin  và  Truy n  thôngể ạ ộ ả ố ở ề
Nguy n  Minh  Quang  cho  bi t,  th c  hi n  Quy t  đ nh  s  749/QĐ-TTg  ngàyễ ế ự ệ ế ị ố
03/6/2020 c a Th  t ng chính ph  v  phê duy t “Ch ng trình chuy n đ i sủ ủ ướ ủ ề ệ ươ ể ổ ố
Qu c gia đ n năm 2025, đ nh h ng đ n năm 2030” và n i dung Biên b n th aố ế ị ướ ế ộ ả ỏ
thu n h p tác gi a UBND t nh Bình Ph c v i Công ty C  ph n MISA v  h  trậ ợ ữ ỉ ướ ớ ổ ầ ề ỗ ợ
tri n khai thành công n n t ng k  toán, hóa đ n đi n t  cho các c  quan hành chínhể ề ả ế ơ ệ ử ơ
s  nghi p và doanh nghi p trên đ a bàn t nh Bình Ph c, th i gian qua, công tácự ệ ệ ị ỉ ướ ờ
qu n tr , chuy n đ i s  v  lĩnh v c tài chính nhà n c, hóa đ n đi n t  đ c cácả ị ể ổ ố ề ự ướ ơ ệ ử ượ
c  quan, đ n v , đ a ph ng trên đ a bàn t nh tri n khai tích c c, hi u qu , đ t đ cơ ơ ị ị ươ ị ỉ ể ự ệ ả ạ ượ
nh ng k t qu  b c đ u r t đáng ghi nh n.ữ ế ả ướ ầ ấ ậ

Đ ng th i, Giám đ c S  Thông tin và Truy n thông Nguy n Minh Quangồ ờ ố ở ề ễ
mong mu n: Thông qua h i th o này, ghi nh n đ c nhi u ý ki n tham lu n, phátố ộ ả ậ ượ ề ế ậ
bi u chia s  c a đ i di n các c  quan, đ n v , đ a ph ng v  nh ng kinh nghi m,ể ẻ ủ ạ ệ ơ ơ ị ị ươ ề ữ ệ
cách làm hay; v  th c tr ng, khó khăn, v ng m c trong công tác qu n lý tài chínhề ự ạ ướ ắ ả
nhà n c; v  công tác xét duy t quy t toán và t ng h p báo cáo tài chính; v  côngướ ề ệ ế ổ ợ ề
tác chuy n đ i s  trong lĩnh v c tài chính công… Qua đó, giúp c  quan chuyên mônể ổ ố ự ơ
xác đ nh đ c nh ng nhu c u, ph m vi chuy n đ i s ; đ ng th i đ  xu t thamị ượ ữ ầ ạ ể ổ ố ồ ờ ề ấ
m u UBND t nh ban hành các ch ng trình, chính sách h  tr  tri n khai công tácư ỉ ươ ỗ ợ ể
này ngày càng thi t th c, hi u qu , theo tinh th n công khai, minh b ch, khách quan.ế ự ệ ả ầ ạ

T i h i th o, đ i di n Công ty c  ph n Misa trình bày v  gi i pháp chuy nạ ộ ả ạ ệ ổ ầ ề ả ể
đ i s  trong công tác l p d  toán và qu n lý chi tiêu ngân sách nhà n c, quy t toánổ ố ậ ự ả ướ ế
tài chính Misa FinGov. Các đ i bi u đã có nhi u th o lu n, chia s , cho ý ki n làmạ ể ề ả ậ ẻ ế
rõ v  th c tr ng, khó khăn, v ng m c, h n ch  và đ  xu t nh ng gi i pháp ápề ự ạ ướ ắ ạ ế ề ấ ữ ả
d ng chuy n đ i s , tăng c ng công tác qu n lý ngân sách, tài chính nhà n c cóụ ể ổ ố ườ ả ướ
hi u qu  trong th i gian t i.ệ ả ờ ớ

4. 2.870 giao d ch đ c th c hi n t i phiên ch  không dùng ti n m tị ượ ự ệ ạ ợ ề ặ

Phiên ch  không dùng ti n m t - thành ph  Đ ng Xoài năm 2022 v a di n raợ ề ặ ố ồ ừ ễ
thành công vào ngày 26/11, t i Qu ng tr ng 23/3 (ph ng Tân Phú, thành phạ ả ườ ườ ố
Đ ng Xoài).ồ

Theo S  Công Th ng, phiên ch  có 25 đ n v  đăng ký tham gia v i 30 gianở ươ ợ ơ ị ớ
hàng, trong đó có 20 gian hàng c a các doanh nghi p, c  s  kinh doanh hàng hóa; 4ủ ệ ơ ở
gian hàng c a các doanh nghi p cung ng d ch v  vi n thông, ví đi n t ; 6 gianủ ệ ứ ị ụ ễ ệ ử
hàng c a các ngân hàng th ng m i. Các doanh nghi p, h p tác xã, c  s  s n xu tủ ươ ạ ệ ợ ơ ở ả ấ
kinh doanh tham gia phiên ch  v i kho ng 300 m t hàng tiêu dùng, đáng chú ý có 12ợ ớ ả ặ
m t hàng trái cây các lo i c a các h p tác xã nông nghi p, c  s  s n xu t, h  nôngặ ạ ủ ợ ệ ơ ở ả ấ ộ
dân; 18 m t hàng h t đi u ch  bi n sâu nh  h t đi u t i t, Yum Thái, rang mu i,ặ ạ ề ế ế ư ạ ề ỏ ớ ố
chanh mu i, bánh k o h t đi u…ố ẹ ạ ề

Các đ n v  cung ng hàng hóa v i t ng doanh thu đ t đ c t i phiên ch  trênơ ị ứ ớ ổ ạ ượ ạ ợ
353,8 tri u đ ng; s  giao d ch không dùng ti n m t t i phiên ch  là 2.870 giao d ch.ệ ồ ố ị ề ặ ạ ợ ị
Các ngân hàng đã th c hi n h n 1.190 l t t  v n, m  h n 521 tài kho n, 492 thự ệ ơ ượ ư ấ ở ơ ả ẻ



ATM. Các đ n v  vi n thông đã th c hi n 420 l t t  v n; m  m i 152 tài kho nơ ị ễ ự ệ ượ ư ấ ở ớ ả
VNPT money, 4 đi m thanh toán m i; 77 tài kho n Viettel Money, 15 thuê bao diể ớ ả
đ ng 4G, 8 camera thông minh; 5 thuê bao FPT và truy n hình, 30 ví đi n t  FPT; 5ộ ề ệ ử
tài kho n Epass thu phí không d ng…. H ng ng ho t đ ng Tháng khuy n m iả ừ ưở ứ ạ ộ ế ạ
Grand Sale qu c gia năm 2022 trên đ a bàn t nh, t i phiên ch , các đ n v  cung ngố ị ỉ ạ ợ ơ ị ứ
hàng hóa đã th c hi n khuy n m i, gi m giá tr c ti p đ n 50% trên s n ph m,ự ệ ế ạ ả ự ế ế ả ẩ
ho c quà t ng đi kèm khi mua hàng hóa.ặ ặ

Phiên ch  đ c t  ch c nh m thúc đ y chuy n đ i s , t o môi tr ng thanhợ ượ ổ ứ ằ ẩ ể ổ ố ạ ườ
toán lành m nh, an toàn đ  ng i dân trên đ a bàn t nh đ c tr i nghi m nh ngạ ể ườ ị ỉ ượ ả ệ ữ
hình th c thanh toán hi n đ i, ti p c n nhanh các ng d ng, ti n ích trong thanhứ ệ ạ ế ậ ứ ụ ệ
toán không dùng ti n m t; t ng b c thay đ i thói quen mua s m c a ng i dân tề ặ ừ ướ ổ ắ ủ ườ ừ
thanh toán ti n m t sang thanh toán không dùng ti n m t; h  tr  các doanh nghi p,ề ặ ề ặ ỗ ợ ệ
tăng c ng các ho t đ ng xúc ti n th ng m i, qu ng bá s n ph m.ườ ạ ộ ế ươ ạ ả ả ẩ

5. M ng l i chuy n phát, b u chính công c ng đ c phát tri n r ngạ ướ ể ư ộ ượ ể ộ
kh pắ

Hi n nay, trên đ a bàn t nh Bình Ph c có kho ng 14 doanh nghi p và 213ệ ị ỉ ướ ả ệ
b u c c, chi nhánh ph c v  b u chính, chuy n phát. M ng l i chuy n phát đ cư ụ ụ ụ ư ể ạ ướ ể ượ
phát tri n r ng kh p trên đ a bàn t nh, nhi u đ n v  đã liên k t v i các doanh nghi pể ộ ắ ị ỉ ề ơ ị ế ớ ệ
bán l  đ u có văn phòng đ i đi n, các đi m ph c v , kho v n trên đ a bàn t nh.ẻ ề ạ ệ ể ụ ụ ậ ị ỉ

Theo th ng kê s  b , trong năm 2022, s n l ng b u chính c tính đ t trênố ơ ộ ả ượ ư ướ ạ
30 t  đ ng. Các doanh nghi p đ u h  tr  ng i dùng tra c u v n đ n (đ n v n t i,ỷ ồ ệ ề ỗ ợ ườ ứ ậ ơ ơ ậ ả
thông tin v n chuy n chuy n hàng) tr c tuy n.ậ ể ế ự ế

M ng l i b u chính công c ng r ng kh p, b o đ m m i xã có m t đi mạ ướ ư ộ ộ ắ ả ả ỗ ộ ể
ph c v ; ch  tiêu bán kính ph c v  bình quân và s  dân ph c v  bình quân cao h nụ ụ ỉ ụ ụ ố ụ ụ ơ
bình quân c  n c và cao h n m c quy đ nh theo tiêu chu n. Hi n nay, ho t đ ngả ướ ơ ứ ị ẩ ệ ạ ộ
chính c a các đi m b u đi n văn hóa xã trên đ a bàn t nh là cung c p d ch v  b uủ ể ư ệ ị ỉ ấ ị ụ ư
chính công ích, b u chính chuy n phát và phát hành báo chí, tài chính b u chínhư ể ư
(d ch v  đ i lý ngân hàng, chuy n ti n trong n c/qu c t , thu/chi h , đi n hoa,ị ụ ạ ể ề ướ ố ế ộ ệ
ti t ki m b u đi n); cung c p d ch v  an sinh xã h i (chi tr  l ng h u, ng i cóế ệ ư ệ ấ ị ụ ộ ả ươ ư ườ
công, b o tr  xã h i, b o hi m xã h i y t  t  nguy n) và d ch v  phân ph i truy nả ợ ộ ả ể ộ ế ự ệ ị ụ ố ề
thông (đ i lý sim th , hàng tiêu dùng, sách v , văn phòng ph m).ạ ẻ ở ẩ

V  h  t ng truy n thông, Đài Phát phanh - Truy n hình và Báo Bình Ph cề ạ ầ ề ề ướ
đã s  hóa, đ c đ u t  h  th ng l u tr  phim, phóng s , nh; đ u t  xe truy nố ượ ầ ư ệ ố ư ữ ự ả ầ ư ề
hình l u đ ng HD, ph c v  vi c ghi hình các s  ki n tr c ti p trên đ a bàn t nh;ư ộ ụ ụ ệ ự ệ ự ế ị ỉ
mua s m camera HD, h  th ng phát sóng ch ng trình truy n hình, đ u t  h  th ngắ ệ ố ươ ề ầ ư ệ ố
s n xu t Ch ng trình truy n hình k  thu t s  HD ph c v  cho vi c s n xu t cácả ấ ươ ề ỹ ậ ố ụ ụ ệ ả ấ
ch ng trình theo chu n HD. Đ ng th i, đang tri n khai h  t ng ph c v  Toà so nươ ẩ ồ ờ ể ạ ầ ụ ụ ạ
s  h i t , phim tr ng S4 và h  th ng T ng kh ng ch ; chuy n đ i công ngh  phátố ộ ụ ườ ệ ố ổ ố ế ể ổ ệ
thanh công ngh  t ng t  sang công ngh  s .ệ ươ ự ệ ố



1. Thúc đ y chuy n đ i s  trong chi tr  an sinh xã h i không dùngẩ ể ổ ố ả ộ
ti n m tề ặ

Ngày 25/11/2022, Phó Th  t ng Chính ph  Vũ Đ c Đam đã ký banủ ướ ủ ứ
hành Ch  th  s  21/CT-TTg v  thúc đ y chuy n đ i s  trong chi tr  an sinhỉ ị ố ề ẩ ể ổ ố ả
xã h i không dùng ti n m t.ộ ề ặ

Th c hi n ch  tr ng, chính sách c a Đ ng và Nhà n c v  khôngự ệ ủ ươ ủ ả ướ ề
ng ng nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân, th i gian qua, hừ ờ ố ậ ấ ầ ủ ờ ệ
th ng chính sách an sinh xã h i đã c  b n đ m b o công b ng, toàn di n, baoố ộ ơ ả ả ả ằ ệ
trùm, ti m c n các tiêu chu n qu c t , kh ng đ nh quy n an sinh c a ng iệ ậ ẩ ố ế ẳ ị ề ủ ườ
dân, góp ph n phát tri n kinh t , n đ nh chính tr  và tr t t  xã h i. Nhìnầ ể ế ổ ị ị ậ ự ộ
chung, các đ i t ng chính sách đ u đ c h ng đúng, đ , k p th i các chố ượ ề ượ ưở ủ ị ờ ế
đ  h  tr , đ c bi t là vi c chi tr  các chính sách h  tr  cho các đ i t ng bộ ỗ ợ ặ ệ ệ ả ỗ ợ ố ượ ị

nh h ng b i đ i d ch COVID-19 trong th i gian v a qua.ả ưở ở ạ ị ờ ừ
Hi n nay, c  s  d  li u v  an sinh xã h i đã đ c tri n khai, k t n iệ ơ ở ữ ệ ề ộ ượ ể ế ố

v i C  s  d  li u qu c gia v  dân c , t o đi u ki n thu n l i cho vi c qu nớ ơ ở ữ ệ ố ề ư ạ ề ệ ậ ợ ệ ả
lý  nhóm đ i  t ng  này.  Đ  tăng  c ng  ng  d ng  công  ngh  thông  tin,ố ượ ể ườ ứ ụ ệ
chuy n đ i s  trong ho t đ ng qu n lý nhà n c, t  ch c th c hi n cácể ổ ố ạ ộ ả ướ ổ ứ ự ệ
chính sách xã h i, t o đi u ki n đ  ng i dân ti p c n các d ch v  xã h iộ ạ ề ệ ể ườ ế ậ ị ụ ộ
m t cách thu n l i,  đ c bi t  là  chi tr  không dùng ti n m t,  Th  t ngộ ậ ợ ặ ệ ả ề ặ ủ ướ
Chính ph  yêu c u các b , ngành, đ a ph ng tích c c, kh n tr ng thúc đ yủ ầ ộ ị ươ ự ẩ ươ ẩ
chuy n đ i s  trong th c hi n chính sách an sinh xã h i, chi tr  không dùngể ổ ố ự ệ ộ ả
ti n m t đ i v i ng i lao đ ng, các đ i t ng đ c h ng tr  c p t  ngânề ặ ố ớ ườ ộ ố ượ ượ ưở ợ ấ ừ
sách nhà n c.ướ

C  th , Th  t ng Chính ph  yêu c u B  Lao đ ng - Th ng binh vàụ ể ủ ướ ủ ầ ộ ộ ươ
Xã h i xây d ng và hoàn thi n c  s  d  li u v  các đ i t ng đ c h ngộ ự ệ ơ ở ữ ệ ề ố ượ ượ ưở
chính sách an sinh xã h i, k t n i, chia s  d  li u an sinh xã h i v i C  s  dộ ế ố ẻ ữ ệ ộ ớ ơ ở ữ
li u qu c gia v  dân c  theo ti n đ  c a Đ  án phát tri n ng d ng d  li uệ ố ề ư ế ộ ủ ề ể ứ ụ ữ ệ
dân c , đ nh danh và xác th c đi n t  ph c v  chuy n đ i s  qu c gia giaiư ị ự ệ ử ụ ụ ể ổ ố ố
đo n 2022-2025, t m nhìn đ n năm 2030 theo Quy t đ nh s  06/QĐ-TTgạ ầ ế ế ị ố
ngày 06/1/2022 c a Th  t ng Chính ph  (Đ  án 06).ủ ủ ướ ủ ề

Ch  trì, ph i h p v i B  Công an và các b , ngành, đoàn th  ch  đ oủ ố ợ ớ ộ ộ ể ỉ ạ
T  công tác tri n khai Đ  án 06  c p xã, c p huy n rà soát, l p danh sáchổ ể ề ở ấ ấ ệ ậ
theo nhóm các đ i t ng; đ i soát, xác th c danh sách đ i t ng v i C  số ượ ố ự ố ượ ớ ơ ở
d  li u qu c gia v  dân c , ph n đ u hoàn thành trong quý I năm 2023. Chữ ệ ố ề ư ấ ấ ủ
trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam, B  Công an và các c  quanố ợ ớ ướ ệ ộ ơ
liên quan thúc đ y vi c tri n khai chi tr  qua tài kho n (bao g m tài kho nẩ ệ ể ả ả ồ ả
ngân hàng, ví đi n t ,  tài kho n mobile money và các hình th c h p phápệ ử ả ứ ợ
khác) cho các đ i t ng h ng chính sách an sinh xã h i, th c hi n chi trố ượ ưở ộ ự ệ ả
không dùng ti n m t cho các đ i t ng h ng chính sách an sinh xã h i ngayề ặ ố ượ ưở ộ
trong năm 2022.



T  ch c tuyên truy n, h ng d n các đ a ph ng th c hi n chuy nổ ứ ề ướ ẫ ị ươ ự ệ ể
đ i s  trong ph m vi qu n lý nhà n c đ c giao, ph i h p v i c  quan chiổ ố ạ ả ướ ượ ố ợ ớ ơ
tr  chính sách an sinh xã h i đ  th c hi n chi tr  không dùng ti n m t choả ộ ể ự ệ ả ề ặ
các đ i t ng h ng chính sách an sinh xã h i. Ch  trì, ph i h p v i c  quanố ượ ưở ộ ủ ố ợ ớ ơ
liên quan xây d ng quy trình và h ng d n các đ a ph ng vi c th c hi nự ướ ẫ ị ươ ệ ự ệ
tri n khai nhi m v  chi tr  không dùng ti n m t cho các đ i t ng h ngể ệ ụ ả ề ặ ố ượ ưở
chính sách an sinh xã h i.ộ

Đ ng th i, UBND các t nh, thành ph  tr c thu c trung ng có tráchồ ờ ỉ ố ự ộ ươ
nhi m ch  đ o các s , ban, ngành, UBND các c p trên đ a bàn th c hi n chiệ ỉ ạ ở ấ ị ự ệ
tr  tr  c p an sinh xã h i không dùng ti n m t. Ch  đ o các c  quan chuyênả ợ ấ ộ ề ặ ỉ ạ ơ
môn ph i h p v i B  Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i xây d ng và ngố ợ ớ ộ ộ ươ ộ ự ứ
d ng ph n m m trong thu th p, qu n lý c  s  d  li u v  các đ i t ngụ ầ ề ậ ả ơ ở ữ ệ ề ố ượ
thu c ngành Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i, th ng xuyên c p nh t danhộ ộ ươ ộ ườ ậ ậ
sách đ i t ng h ng chính sách an sinh xã h i trên đ a bàn. Tri n khai cácố ượ ưở ộ ị ể
gi i pháp đ  k p th i l p danh sách đ i t ng h ng chính sách an sinh xãả ể ị ờ ậ ố ượ ưở
h i đ t xu t ( nh h ng b i d ch b nh, thiên tai...).  Ch  đ o các c  quanộ ộ ấ ả ưở ở ị ệ ỉ ạ ơ
chuyên môn và UBND các c p ph i h p ch t ch  v i l c l ng Công anấ ố ợ ặ ẽ ớ ự ượ
trong vi c xác minh thông tin v  các đ i t ng h ng chính sách an sinh xãệ ề ố ượ ưở
h i trên đ a bàn. H  tr  các cá nhân, t  ch c, t  ch c chính tr  - xã h i th cộ ị ỗ ợ ổ ứ ổ ứ ị ộ ự
hi n chi tr  tr  c p không dùng ti n m t cho đ i t ng h ng chính sách anệ ả ợ ấ ề ặ ố ượ ưở
sinh xã h i trên đ a bàn.ộ ị

2. Tăng c ng tri n khai thanh toán không dùng ti n m t t i cácườ ể ề ặ ạ
b nh vi n, c  s  y t  trên đ a bàn t nhệ ệ ơ ở ế ị ỉ

Ngày  16/12/2022,  UBND t nh  ban  hành  Công  văn  s  3959/UBND-ỉ ố
KGVX yêu c u S  Y t , S  Thông tin và Truy n thông, UBND các huy n,ầ ở ế ở ề ệ
th  xã, thành ph  tăng c ng tri n khai thanh toán không dùng ti n m t t iị ố ườ ể ề ặ ạ
các b nh vi n, c  s  y t  trên đ a bàn t nh.ệ ệ ơ ở ế ị ỉ

Nh m đ m b o m c tiêu thúc đ y chuy n đ i s  và thanh toán khôngằ ả ả ụ ẩ ể ổ ố
dùng ti n m t đ n cu i năm 2022 đ i v i ngành Y t  theo K  ho ch sề ặ ế ố ố ớ ế ế ạ ố
139/KH-UBND ngày 12/5/2022 c a UBND: 50% b nh vi n, c  s  y t  sủ ệ ệ ơ ở ế ử
d ng n n t ng s  đ  chuy n đ i s ; l p đ t, s  d ng các ph ng th c thanhụ ề ả ố ể ể ổ ố ắ ặ ử ụ ươ ứ
toán không dùng ti n m t đ  thanh toán vi n phí và các giao d ch khác; sề ặ ể ệ ị ố
l ng và giá tr  giao d ch thanh toán không dùng ti n m t trong các b nhượ ị ị ề ặ ệ
vi n, c  s  y t  đ t 50%, Ch  t ch UBND t nh yêu c u S  Y t  ch  trì, ph iệ ơ ở ế ạ ủ ị ỉ ầ ở ế ủ ố
h p v i các ngân hàng, t  ch c tín d ng, trung gian thanh toán trên đ a bànợ ớ ổ ứ ụ ị
t nh đ  th ng nh t m u thông tin, ph ng án thanh toán không dùng ti n m tỉ ể ố ấ ẫ ươ ề ặ
đ i v i vi n phí và các kho n thu d ch v  y t  đ  tri n khai đ ng b  trên đ aố ớ ệ ả ị ụ ế ể ể ồ ộ ị
bàn t nh. Th ng xuyên ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n thanh toán khôngỉ ườ ể ố ệ ự ệ
dùng ti n m t t i các b nh vi n, c  s  y t ; đ m b o đ t m c tiêu theo Kề ặ ạ ệ ệ ơ ở ế ả ả ạ ụ ế
ho ch s  139/KH-UBND ngày 12/5/2022 c a y ban nhân dân t nh. Ch  đ oạ ố ủ Ủ ỉ ỉ ạ
các b nh vi n, c  s  y t  ph i h p v i ngân hàng, t  ch c tín d ng, t  ch cệ ệ ơ ở ế ố ợ ớ ổ ứ ụ ổ ứ
trung gian thanh toán và các đ n v  liên quan trên đ a bàn t nh th c hi n cácơ ị ị ỉ ự ệ
gi i pháp thanh toán không dùng ti n m t trong ho t đ ng thu vi n phí và cácả ề ặ ạ ộ ệ
d ch v  y t .ị ụ ế

Ch  t ch UBND t nh giao S  Thông tin và Truy n thông ph i h p Sủ ị ỉ ở ề ố ợ ở
Y t ; UBND các huy n, th  xã, thành ph  th c hi n các nhi m v  thúc đ yế ệ ị ố ự ệ ệ ụ ẩ
thanh toán không dùng ti n m t trong các b nh vi n, c  s  y t ; b o đ m anề ặ ệ ệ ơ ở ế ả ả



ninh, an toàn, b o m t trong các giao d ch thanh toán không dùng ti n m t;ả ậ ị ề ặ
ki m tra ti n đ  th c hi n và báo cáo k t qu  v  UBND t nh tr c ngày 30ể ế ộ ự ệ ế ả ề ỉ ướ
h ng tháng. Đ ng th i, ch  đ o, đ nh h ng các c  quan báo chí c a t nh; Đàiằ ồ ờ ỉ ạ ị ướ ơ ủ ỉ
Truy n thanh - Truy n hình các huy n, th  xã, thành ph  tăng c ng thôngề ề ệ ị ố ườ
tin, tuyên truy n v  m c tiêu, nhi m v  và các gi i pháp theo K  ho ch sề ề ụ ệ ụ ả ế ạ ố
139/KH-UBND ngày 12/5/2022 c a UBND t nh.ủ ỉ

Bên c nh đó, UBND các huy n, th  xã, thành ph  có trách nhi m chạ ệ ị ố ệ ỉ
đ o các b nh vi n, trung tâm y t  tr c thu c tích c c, tăng c ng tri n khaiạ ệ ệ ế ự ộ ự ườ ể
vi c thanh toán không dùng ti n m t trong ho t đ ng thu vi n phí và các d chệ ề ặ ạ ộ ệ ị
v  y t . S n sàng ph ng ti n ph c v  thanh toán không dùng ti n m t quaụ ế ẵ ươ ệ ụ ụ ề ặ
các  ph ng  th c:  Mã  vuông  QR (chuy n  kho n/thanh  toán),  qua  websiteươ ứ ể ả
(chuy n kho n/thanh toán), Mobile Money và th  (POS); tích h p s n sàngể ả ẻ ợ ẵ
module thanh toán trong ph n m m qu n lý b nh vi n, c  s  y t .ầ ề ả ệ ệ ơ ở ế

B  trí đ u m i, nhân l c h ng d n, h  tr  b nh nhân, các đ i tácố ầ ố ự ướ ẫ ỗ ợ ệ ố
liên quan th c hi n thanh toán không dùng ti n m t trong thanh toán vi n phíự ệ ề ặ ệ
và các d ch v  y t ; tăng t i đa s  l ng và giá tr  thanh toán không dùng ti nị ụ ế ố ố ượ ị ề
m t c a đ n v  mình.  Tăng c ng công tác thông tin,  tuyên truy n d iặ ủ ơ ị ườ ề ướ
nhi u hình th c thi t th c đ  v n đ ng, khuy n khích ng i dân tham giaề ứ ế ự ể ậ ộ ế ườ
vi c thanh toán không dùng ti n m t. Ch  đ o T  công ngh  s  c ng đ ng vàệ ề ặ ỉ ạ ổ ệ ố ộ ồ
T  công tác tri n khai Đ  án 06/CP ph i h p, h  tr  các b nh vi n, trung tâmổ ể ề ố ợ ỗ ợ ệ ệ
y t  h ng d n ng i dân thanh toán không dùng ti n m t. Th ng xuyênế ướ ẫ ườ ề ặ ườ
ki m tra, đôn đ c vi c thanh toán không dùng ti n m t trên đ a bàn; báo cáoể ố ệ ề ặ ị
k t qu  g i S  Thông tin và Truy n thông t ng h p tr c ngày 25 h ngế ả ử ở ề ổ ợ ướ ằ
tháng.

3. Đ y m nh ng d ng công ngh  thông tin trong thu th p thôngẩ ạ ứ ụ ệ ậ
tin, d  báo tình hình th  tr ng nông s nự ị ườ ả

 Ngày 16/12/2022, UBND t nh ban hành K  ho ch s  363/KH-UBND v  tri nỉ ế ạ ố ề ể
khai th c hi n Đ  án “Đ y m nh ng d ng công ngh  thông tin trong thu th pự ệ ề ẩ ạ ứ ụ ệ ậ
thông tin, d  báo tình hình th  tr ng nông s n” trên đ a bàn t nh.ự ị ườ ả ị ỉ

M c tiêu t ng quát c a K  ho ch này là đ y m nh ng d ng côngụ ổ ủ ế ạ ẩ ạ ứ ụ
ngh  thông tin, s  hoá trong vi c thu th p thông tin, phân tích và d  báo tìnhệ ố ệ ậ ự
hình th  tr ng nông s n c a t nh. Cung c p thông tin đ y đ , k p th i, chínhị ườ ả ủ ỉ ấ ầ ủ ị ờ
xác ph c v  công tác ch  đ o, đi u hành c a các c  quan, nhà n c và ho tụ ụ ỉ ạ ề ủ ơ ướ ạ
đ ng s n xu t,  kinh doanh nông s n c a  các  t  ch c,  h p tác  xã,  doanhộ ả ấ ả ủ ổ ứ ợ
nghi p; góp ph n tăng kh  năng c nh tranh, nâng cao giá tr  gia tăng, phátệ ầ ả ạ ị
tri n b n v ng cho nông s n c a t nh.ể ề ữ ả ủ ỉ

Theo đó, UBND t nh đ t ra m c tiêu ph n đ u đ n năm 2025, ngỉ ặ ụ ấ ấ ế ứ
d ng h  t ng công ngh  thông tin, s  hoá và hoàn thành thu th p thông tin,ụ ạ ầ ệ ố ậ
d  li u c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn cung c p, ph c vữ ệ ủ ệ ể ấ ụ ụ
xây d ng kho d  li u nh m phân tích và d  báo tình hình th  tr ng nông s nự ữ ệ ằ ự ị ườ ả
ch  l c, đ a ph ng c a t nh và s n ph m có ti m năng phát tri n quy môủ ự ị ươ ủ ỉ ả ẩ ề ể
l n. Tham gia h  th ng m ng l i cung c p, k t n i thông tin th ng xuyên,ớ ệ ố ạ ướ ấ ế ố ườ
đ nh kỳ v  Trung tâm d  li u t p trung c a B  Nông nghi p và Phát tri nị ề ữ ệ ậ ủ ộ ệ ể
nông thôn; tham gia đ y đ  các l p đào t o, t p hu n, b i d ng chuyênầ ủ ớ ạ ậ ấ ồ ưỡ
môn, nghi p v  đáp ng yêu c u v n hành h  th ng. Th ng xuyên cungệ ụ ứ ầ ậ ệ ố ườ
c p thông tin, d  li u v  tình hình th  tr ng nông s n ph c v  phân tích, dấ ữ ệ ề ị ườ ả ụ ụ ự



báo, đ m b o tính th ng nh t, chính xác và k p th i cho các c  quan qu n lýả ả ố ấ ị ờ ơ ả
nhà n c các c p, các t  ch c, cá nhân, doanh nghi p và các h p tác xã.ướ ấ ổ ứ ệ ợ

Đ ng th i, đ nh h ng đ n năm 2030, ng d ng hi u qu  các côngồ ờ ị ướ ế ứ ụ ệ ả
ngh  c a cu c Cách m ng công nghi p 4.0 (d  li u l n, trí tu  nhân t o,ệ ủ ộ ạ ệ ữ ệ ớ ệ ạ
Internet v n v t...) trong thu th p thông tin, phân tích, d  báo tình hình thạ ậ ậ ự ị
tr ng nông s n c a t nh. Các t  ch c, cá nhân, doanh nghi p và các h p tácườ ả ủ ỉ ổ ứ ệ ợ
xã có th  tìm ki m, khai thác, s  d ng các thông tin, d  li u phân tích, d  báoể ế ử ụ ữ ệ ự
tình hình th  tr ng nông s n (tr  d  li u m t) trên môi tr ng m ng Internetị ườ ả ừ ữ ệ ậ ườ ạ
ho c c ng cung c p d  li u m  c a ngành, t nh. Phát tri n h  th ng m ngặ ổ ấ ữ ệ ở ủ ỉ ể ệ ố ạ
l i cung c p, k t n i thông tin th ng xuyên, đ nh kỳ v  trung tâm d  li uướ ấ ế ố ườ ị ề ữ ệ
t p trung; thu hút đ c các t  ch c, cá nhân, doanh nghi p và các h p tác xãậ ượ ổ ứ ệ ợ
k t n i, chia s  thông tin v i h  th ng thu th p thông tin, phân tích, d  báoế ố ẻ ớ ệ ố ậ ự
th  tr ng nông s n. Phát tri n, nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c ph c vị ườ ả ể ấ ượ ồ ự ụ ụ
công tác ng d ng công ngh  thông tin, công ngh  s  trong ho t đ ng thuứ ụ ệ ệ ố ạ ộ
th p thông tin, phân tích và d  báo th  tr ng nông s n.ậ ự ị ườ ả

Đ  đ t đ c nh ng m c tiêu trên, UBND t nh đã đ  ra nh ng nhi mể ạ ượ ữ ụ ỉ ề ữ ệ
v  và gi i pháp c  th  nh : ng d ng và v n hành Trung tâm d  li u t pụ ả ụ ể ư Ứ ụ ậ ữ ệ ậ
trung c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn (data warehouse/kho dủ ệ ể ữ
li u) chuyên sâu, ph c v  phân tích và d  báo tình hình th  tr ng nông s n;ệ ụ ụ ự ị ườ ả

ng d ng công ngh  thông tin trong thu th p thông tin, phân tích và d  báoứ ụ ệ ậ ự
tình hình th  tr ng nông s n c a t nh; h p tác, phát tri n ngu n nhân l cị ườ ả ủ ỉ ợ ể ồ ự
ph c v  công tác thu th p thông tin, phân tích và d  báo tình hình th  tr ngụ ụ ậ ự ị ườ
nông s n; ng d ng quy trình v n hành h  th ng thu th p thông tin, phân tíchả ứ ụ ậ ệ ố ậ
và d  báo tình hình th  tr ng nông s n, th ng nh t  các c p, ngành; theoự ị ườ ả ố ấ ở ấ
dõi, đánh giá hi u qu  th c hi n ng d ng công ngh  thông tin trong phânệ ả ự ệ ứ ụ ệ
tích, d  báo tình hình th  tr òng nông s n.ự ị ư ả

1. D ch v  công tr c tuy nị ụ ự ế
- T  l  DVC tr c tuy n phát sinh h  s  tr c tuy n và t  l  h  s  x  lýỷ ệ ự ế ồ ơ ự ế ỷ ệ ồ ơ ử

tr c tuy n c a các s , ban, ngành, huy n, th  xã, thành ph  (tính đ n ngàyự ế ủ ở ệ ị ố ế
16/12/2022), c  th  nh  sau:ụ ể ư

STT Đ n vơ ị T  l  DVCTT phát sinh hỷ ệ ồ
s  tr c tuy n (đ n th iơ ự ế ế ờ
đi m báo cáo 16/12/2022)ể

T  l  h  s  x  lý tr c tuy nỷ ệ ồ ơ ử ự ế
(đ n th i đi m báo cáoế ờ ể

16/12/2022)

K tế
quả
th cự
hi nệ
c aủ

đ n vơ ị

So v iớ
báo cáo
chuyên

đ  thángề
10/2022

So v i chớ ỉ
tiêu Uỷ

ban qu cố
gia về
CĐS
đ  raề

K tế
quả
th cự
hi nệ

c a đ nủ ơ
vị

So v i báoớ
cáo

chuyên đề
10/2022

So v iớ
ch  tiêuỉ
U  banỷ

qu c giaố
v  CĐSề
đ  raề



(80%) (50%)

1
S  Giáo d c và Đào ở ụ
t oạ 100%

B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

2 S  Công Th ngở ươ 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

3
S  Giao thông v n ở ậ
t iả 100%

B ngằ Đ tạ 100,00% B ngằ Đ tạ

4
S  K  ho ch và ở ế ạ
Đ u tầ ư 100%

B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

5
S  Khoa h c và ở ọ
Công nghệ 100%

B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

6 S  LĐ-TB&XHở 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

7 S  N i vở ộ ụ 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

8 S  NN&PTNTở 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

9
S  Tài nguyên và ở
Môi tr ngườ 100%

B ngằ Đ tạ 98,7% Tăng 1,3 % Đ tạ

10
S  Thông tin và ở
Truy n thôngề 100%

B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

11 S  Xây d ngở ự 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

12 S  Y tở ế 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

13 S  VH-TT&DLở 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

14 S  T  phápở ư 100% B ngằ Đ tạ 99,9% Tăng 0,1% Đ tạ

15 Công an t nhỉ 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

16
Ban Qu n lý Khu ả
kinh tế 100%

B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

17
Thành ph  Đ ng ố ồ
Xoài 96,20% Gi m 3,8ả Đ tạ

100%
B ngằ Đ tạ

18 Huy n Đ ng Phúệ ồ 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

19 Huy n Ch n Thànhệ ơ
95,50%

Gi m ả
1,15%

Đ tạ
100%

B ngằ Đ tạ

20 Th  xã Bình Longị 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

21 Th  xã Ph c Longị ướ 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

22 Huy n H n Qu nệ ớ ả
92,90%

Tăng 
0,59%

Đ tạ
99,50%

Gi m 0,5%ả Đ tạ

23 Huy n Phú Ri ngệ ề 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

24 Huy n Bù Đ pệ ố 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

25 Huy n Bù Gia M pệ ậ 100% B ngằ Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

26 Huy n L c Ninhệ ộ
92,90%

Tăng 
1,23 %

Đ tạ
100%

B ngằ Đ tạ

27 Huy n Bù Đăngệ 100% Tăng 7% Đ tạ 100% B ngằ Đ tạ

T NGỔ Đ tạ Đ tạ

T  b ng trên cho th y:ừ ả ấ
+ T  l  DVC tr c tuy n phát sinh tăng t  91,0% (đ n ngày 31/5/2022)ỷ ệ ự ế ừ ế

lên 100% (đ n ngày 16/12/2022).ế



+ T  l  h  s  x  lý tr c tuy n tăng t  80,47% (đ n ngày 31/5/2022) lênỷ ệ ồ ơ ử ự ế ừ ế
100% (đ n ngày 16/12/2022).ế

2. K t qu  s  d ng ph n m m, ng d ngế ả ử ụ ầ ề ứ ụ
- ng d ng “Binh Phuoc Today”: Tính đ n ngày 19/12/2022, s  ng iỨ ụ ế ố ườ

s  d ng ng d ng toàn t nh là 23.030. Trong đó, 03 đ n v  có s  ng i dùngử ụ ứ ụ ỉ ơ ị ố ườ
nhi u nh t g m: Đ ng Xoài (2.914), Ch n Thành (1.634), L c Ninh (1.602).ề ấ ồ ồ ơ ộ
C  th  nh  sau:ụ ể ư

STT Đ n vơ ị S  ng i dùngố ườ
So v i báo cáo chuyên đớ ề

tháng 10/2022 (s  ng i dùngố ườ
tăng thêm)

1 Đ ng Xoàiồ 2.914 36

2 Ph c Longướ 914 16

3 Bình Long 565 5

4 Bù Gia M pậ 525 6

5 L c Ninhộ 1.602 12

6 Bù Đ pố 682 3

7 H n Qu nớ ả 652 7

8 Đ ng Phúồ 864 20

9 Bù Đăng 1.066 14

10 Ch n Thànhơ 1.634 17

11 Phú Ri ngề 340 9

12 Không xác đ nhị 11.272 1.011

T ngổ 23.030 2.312

- T ng đài 1022 Bình Ph c: T  ngày 01/01/2022 đ n ngày 19/12/2022,ổ ướ ừ ế
T ng đài 1022 Bình Ph c đã ti p nh n 1.365 tin ph n ánh, trong đó đã x  lýổ ướ ế ậ ả ử
1.362 tin. Riêng ngày 18/11/2022 đ n ngày 19/12/2022, ti p nh n 86 tin, đãế ế ậ
x  lý 84 tin.ử

-  Các ph n m m, ng d ng khác (s  li u th ng kê t  ngày 01/01/2022ầ ề ứ ụ ố ệ ố ừ
đ n ngày 16/12/2022):ế

STT Đ n vơ ị

H p không gi yọ ấ
qua ph n m mầ ề

Ecabinet (số
cu c h p đ cộ ọ ượ

t  ch c)ổ ứ

T  l  vănỷ ệ
b n đi n tả ệ ử
đ c ký sượ ố

c a củ ơ
quan, đ n vơ ị

(%)

T  l  văn b nỷ ệ ả
đ c th c hi nượ ự ệ
tr c tuy n quaự ế

H  th ngệ ố
QLVB&HSCV

(%)

T  l  CB,ỷ ệ
CC, VC sử
d ng thụ ư

đi n t  côngệ ử
vụ
(%)

1 S  GD&ĐTở 0 92.70% 100% 87,50%

2
S  Công ở
Th ngươ 0 89.04% 100% 97,96%



3 S  GTVTở 0 0,00% 100% 95,45%

4 S  KH&ĐTở 0 90.43% 100% 97,78%

5 S  KH&CNở 20 92% 100% 92,98%

6 S  LĐ-TB&XHở 82 92,65% 100% 88,46%

7 S  N i vở ộ ụ 40 98.47% 100% 96,55%

8 S  NN&PTNTở 107 85.56% 100% 82,84%

9 S  TN&MTở 0 84.33% 100% 92,31%

10 S  Xây d ngở ự 2 34.54% 100% 100,00%

11 S  VH-TT&DLở 0 95.38% 100% 100,00%

12 S  Y tở ế 0 91,50% 100% 96,94%

13 S  TT&TTở 135 93% 100% 100,00%

14 S  T  phápở ư 87 97.34% 100% 84,29%

15 S  Tài chínhở 0 88.92% 100% 91,49%

16 S  Ngo i vở ạ ụ 0 94.48% 100% 100,00%

17 Công an t nhỉ 0 64.66% 100% 42,11%

18
Ban Qu n lý ả
KKT 0 80% 100% 77,78%

19 Ban Dân t cộ 1 99,60% 100% 100,00%

20 Thanh tra t nhỉ 1 26.76% 100% 96,97%

21
Trung tâm 
XTĐT-TM&DL 0 0% 100% 100,00%

22
UBND TP.Đ ngồ
Xoài 989 76.78% 100% 48,19%

23
UBND H.Đ ng ồ
Phú 0 17.59% 100% 97,54%

24
UBND TX.Ch nơ
Thành 0 18.67% 100% 66,91%

25
UBND TX.Bình 
Long 37 48.47% 100% 65,56%

26
UBND 
TX.Ph c Longướ 102 96,00% 100% 59,39%

27
UBND H.H n ớ
Qu nả 2 4.48% 100% 45,29%

28
UBND H.Phú 
Ri ngề 0 81.97% 100% 87,21%

29
UBND H.Bù 
Đ pố 0 11.39% 100% 65,97%

30
UBND H.Bù Gia
M pậ 1 100% 100% 91,60%

31
UBND H.L c ộ
Ninh 52 73.84 100% 78,11%

32
UBND H.Bù 
Đăng 40 42.66 100% 45,92%

33 VPUBND t nhỉ 745 65.71 100% 96,49%



 

T  b ng trên cho th y:ừ ả ấ
+ Đ n v  t  ch c h p không gi y qua ph n m m Ecabinet nhi u nh tơ ị ổ ứ ọ ấ ầ ề ề ấ

g m: Đ ng Xoài (989), Văn phòng UBND t nh (745), S  TT&TT (135).ồ ồ ỉ ở
+ Đ n v  có t  l  văn b n đi n t  đ c ký s  cao nh t g m: Bù Giaơ ị ỷ ệ ả ệ ử ượ ố ấ ồ

M p (100%),  Ban  Dân  t c  (99,60%),  S  T  pháp  (97,34%),  S  N i  Vậ ộ ở ư ở ộ ụ
(98,47%).

+ Các đ n v  đ u đ t 100% văn b n đ c th c hi n tr c tuy n quaơ ị ề ạ ả ượ ự ệ ự ế
QLVB & HSCV.

+ Đ n v  có t  l  CB, CC, VC s  d ng th  đi n t  công v  nhi u nh tơ ị ỷ ệ ử ụ ư ệ ử ụ ề ấ
(đ t  100%) g m: S  Xây d ng,  S  Ngo i v ,  S  TT&TT,  Ban Dân t c,ạ ồ ở ự ở ạ ụ ở ộ
Trung tâm Xúc ti n đ u t  - Th ng m i và Du l ch, S  Văn hóa - Th  thaoế ầ ư ươ ạ ị ở ể
và Du l ch.ị

3. T  Công ngh  s  c ng đ ng ổ ệ ố ộ ồ
S  li u c p nh t đ n 11 gi  00 ngày 16/12/2022:ố ệ ậ ậ ế ờ

STT Huy nệ
S  l ngố ượ
t  c p xãổ ấ

Đ t t  lạ ỷ ệ
t  c p xãổ ấ

S  l ngố ượ
thành viên c pấ

xã

S  tố ổ
pấ

S  l ngố ượ
thành viên pấ

1 Đ NG XOÀIỒ 8 100% 134 52 459

2 PH C LONGƯỚ 7 100% 97 42 317

3 H N QU NỚ Ả 13 100% 201 102 658

4 Đ NG PHÚỒ 11 100% 163 73 480

5 L C NINHỘ 16 100% 229 131 866

6 BÌNH LONG 6 100% 92 54 410

7 PHÚ RI NGỀ 10 100% 157 82 634

8 CH N THÀNHƠ 9 100% 130 70 483

9 BÙ GIA M PẬ 8 100% 128 68 447

10 BÙ Đ PỐ 7 100% 108 52 352

11 BÙ ĐĂNG 16 100% 241 117 856

4. K t qu  thanh toán thu  tr c tuy n trên C ng DVC Qu c giaế ả ế ự ế ổ ố

TT TÊN Đ N VƠ Ị

16/12/2022 12/2022 T  01/01/2022 đ n 16/12/2022ừ ế

NVTC Phí, L  Phíệ NVTC Phí, L  Phíệ NVTC Phí, L  Phíệ

Số
G
D S  ti nố ề

Số
G
D S  ti nố ề

Số
GD S  ti nố ề

Số
GD S  ti nố ề

Số
GD S  ti nố ề

Số
GD S  ti nố ề

1
Thành ph  ố
Đ ng Xoàiồ 17 192,605,454 67 30,924,000 583 6,672,583,670 793 376,345,000 20,061 160,417,346,842 6,484 1,924,995,310

2
Th  xã Bình ị
Long 21 42,807,615 10 45,839,152 210 2,505,660,558 87 105,636,828 1,839 14,992,042,675 1,01 306,623,682

3
Th  xã Ph c ị ướ
Long 3 12,544,750 - - 61 199,338,392 4 520 1,913 14,866,612,688 237 22,963,000

4 Huy n Bù Đăngệ 8 37,641,900 5 78 210 659,865,041 185 2,587,000 5,799 41,877,916,284 1,45 21,664,012



5 Huy n Bù Đ pệ ố 2 1,250,000 5 28 67 97,487,350 56 381 600 1,035,183,088 495 4,769,000

6
Huy n Bù Gia ệ
M pậ 6 98,262,013 - - 70 503,885,308 1 5 3,747 108,547,766,066 44 3,116,000

7
Huy n Ch n ệ ơ
Thành - - 18 1,350,000 25 24,043,025 22 1,810,000 2,864 16,149,246,504 218 13,546,500

8
Huy n Đ ng ệ ồ
Phú 1 22,252,560 - - 97 1,782,776,599 - - 5,438 37,136,048,714 12 52,500

9
Huy n H n ệ ớ
Qu nả 11 7,223,140 - - 65 259,093,350 8 230 5,893 40,890,458,957 278 5,787,000

10
Huy n L c ệ ộ
Ninh 3 22,365,000 - - 44 236,922,101 4 40 6,287 30,589,618,775 208 9,127,500

11
Huy n Phú ệ
Ri ngề 4 5,000,000 1 10 136 1,447,918,107 28 3,014,000 6,029 39,381,052,170 576 23,425,000

# T ngổ 76 441,952,432
10
6 78,229,152 1,568 14,389,573,501

1,18
8 490,568,828 60,47 505,883,292,763 11,012 2,336,069,504

T ng s  GDổ ố T ng s  ti nổ ố ề T ng s  GDổ ố T ng s  ti nổ ố ề T ng s  GDổ ố T ng s  ti nổ ố ề

#
T ng Thu  và ổ ế
Phí, l  phíệ 182 520,181,584 2,756 14,880,142,329 71,482 508,219,362,267

5. Ch ng th c đi n tứ ự ệ ử
S  li u th ng kê t  ngày 01/01/2022 đ n ngày 16/12/2022:ố ệ ố ừ ế

STT Tên đ n vơ ị
S  l ng h  s  theo tr ng tháiố ượ ồ ơ ạ

Ch  kýờ Chờ
đóng d uấ Hoàn thành Huỷ

Từ
ch iố

T ngổ
số

1 UBND t nh Bình Ph cỉ ướ 878 898 77.174 397 1.019 80.366

6. Tuyên truy n chuy n đ i sề ể ổ ố
T  đ u  năm  đ n  nay,  Trang  Thông  tin  đi n  t  CĐS  t nhừ ầ ế ệ ử ỉ

(https://cds.binhphuoc.gov.vn/) đã c p nh t, đăng t i 925 tin bài, văn b n, thông tinậ ậ ả ả
tuyên truy n v  CĐS. T n su t trung bình 80 tin bài, thông tin/tháng, 03 tin bài, thôngề ề ầ ấ
tin/ngày.

S  Thông tin và Truy n thông kính báo cáo./.ở ề

S  THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNGỞ Ề

https://cds.binhphuoc.gov.vn/
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